
	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ............
Số: .................................../QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      .............., ngày ...... tháng .... năm .......




QUYẾT ĐỊNH                                                 

Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ.......................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ........................ ngày ...... tháng ..... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .........................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với ông/bà ..................................., 
QUYẾT ĐỊNH:
     
Điều 1. Ông/Bà................................................................................................

Sinh ngày...........tháng...........năm ............ 

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2): ......................................................
Cơ quan, đơn vị (2): ...............................................................................................
Tổng số thời gian đóng BHXH: ......năm ...... tháng, trong đó có ........ năm ......... tháng đóng BHXH bắt buộc. Thời gian đóng BHXH bắt buộc có: 

- Thời gian công tác ở chiến trường B, C, K:                               … năm …... tháng
- Thời gian làm việc được tính thâm niên nghề:                          … năm ….... tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc NN, ĐH, NH:                     … năm ..…. tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc đặc biệt NN, ĐH, NH:        … năm …... tháng

- Thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp KV hệ số 0,7 trở lên:        … năm …... tháng

- Thời gian làm công việc khai thác than trong hầm lò:                … năm …... tháng
Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu: ............................................................. đồng 

Tỷ lệ % để tính lương hưu: ............................%
Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày: ......./......../...........

Điều 2.  Mức hưởng chế độ hưu trí như sau: 

1. Lương hưu

a. Lương hưu hàng tháng:  …………...............đ x ....... %  = ........................... đồng

b. Mức bù bằng mức lương cơ sở (nếu có):……………………..………….…. đồng

c. Mức điều chỉnh (nếu có): ............................................................................... đồng

d. Trợ cấp khác (nếu có): …………………………………..…………….…… đồng

Tổng lương hưu hàng tháng (a + b + c + d): ……………………………….… đồng

(Số tiền bằng chữ: .................................................................................................... )

2. Trợ cấp một lần
	a. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có):
	........ x 
	........tháng
	= .................... đồng

	b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có):………………………….………………. đồng

Tổng số tiền trợ cấp một lần (a + b):.................................................................. đồng

	 (Số tiền bằng chữ: .........................................................................................., đồng)


Nơi nhận lương hưu: ..............................................................................(3)...........
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (4).................. ............................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ông/Bà …………………;

- BHXH (4)…………….…;

- Lưu hồ sơ (2 bản).


	         GIÁM ĐỐC 

         (Ký, đóng dấu)




Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng chế độ theo các chính sách mới thì ghi theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

       - (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này;

       - (3) Trường hợp nhận tiền lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Chủ tài khoản, số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.
       - (4) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.

	BẢO HIỂM XÃ HỘI  ................................

BẢO HIỂM XÃ HỘI ..............................

Số: .........................../QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            ............., ngày ...... tháng .... năm .......




QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần


GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..................... 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm ..... của ............................................................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ................................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông/bà ......... ............................................cư trú tại......................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông/Bà ...........................................................................................

Sinh ngày .......... tháng ........... năm............. 

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ(1): ...................................................
Cơ quan, đơn vị (1): ...........................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ....... năm ..... tháng, trong đó có ....... năm ..... tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng để tính BHXH một lần: ............................................................ đồng

Được hưởng BHXH  một lần như sau:

a. Mức hưởng BHXH một lần (a1+ a2): …………..... đồng, trong đó:

a1. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014: 
Mức lương bình quân x số năm x 1,5 = ................................................... đồng
a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi
Mức lương bình quân x số năm x 2    = ................................................... đồng

b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………….…….......................... đồng

Tổng số tiền trợ cấp (a1 + a2 + b):…......………………………….......... đồng

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………...........……………………..)
Nơi nhận trợ cấp (2):..........................................................................................

Điều 2. Ông/Bà Kế toán trưởng (3) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	Nơi nhận:

- Ông/Bà ……………………;

- (4)…………………………;

- Lưu hồ sơ. 
	                           GIÁM ĐỐC 

                       (Ký, đóng dấu)




Ghi chú:

      - (1) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

      - (2) Nếu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Chủ tài khoản, số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.

      - (3) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”.

      - (4) Nếu BHXH huyện chi trả thì ghi tên BHXH huyện; nếu BHXH tỉnh chi trả thì ghi Phòng Kế hoạch - Tài chính.

       Trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 01 năm thì không hiển thị tiết a1 và a2 mà hiển thị mức hưởng tại điểm a Điều 1 theo quy định                                                        

	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................
Số: ..................../QĐ/BHXH-CĐCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         .............., ngày ...... tháng .... năm .......




QUYẾT ĐỊNH
Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ.............

Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 99/1998/TT-LT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Liên tịch: Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

Căn cứ Quyết định số ......... ngày ...... tháng ..... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh……………;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với ông/bà ..…………………. .................................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông/Bà ...........................................................................................
Sinh ngày ........ tháng .........năm.............

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc...............................................................................

Nơi làm việc trước khi nghỉ: ..................................................................................

Tổng thời gian làm việc được tính để hưởng BHXH: .............năm ............. tháng

Mức sinh hoạt phí bình quân để tính trợ cấp: ...............................................đồng   

Được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày: ......./......./...........

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng: …………….……………. đồng 
(Số tiền bằng chữ:………………………………………………….………………….)

Nơi nhận trợ cấp:................................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội(1).……................................................ và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ông/Bà … ………………..;

- BHXH (1)……………..…..;

- Lưu hồ sơ.


	         GIÁM ĐỐC 

         (Ký, đóng dấu)


   Ghi chú: (1) Ghi tên theo đơn vị hành chính cấp huyện;
	    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
    BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........
Số: …....../QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... năm …....


                                                                         

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp một lần

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………….;

Căn cứ hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần của ông/bà ...........................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông/Bà ..........................................................................................

Sinh ngày ....... tháng ….. năm …….. 

Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng…….……..…(1)…………….... từ ngày …… tháng …….. năm………..,

Thôi hưởng …….…….…(1)……….... từ ngày ........../........./....... để hưởng trợ cấp một lần do ra nước ngoài để định cư.


Điều 2. Mức hưởng trợ cấp một lần:

1. Đối với người đang hưởng lương hưu:

1.1. Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 = số năm x 1,5 

1.2. Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi = số năm x 2 

1.3. Thời gian đã hưởng = số tháng đã hưởng x 0,5.

1.4. Mức trợ cấp (2) = (1.1 + 1.2 - 1.3) x mức lương hưu hiện hưởng  

(Số tiền bằng chữ:………………..........................…………………………………….)

2. Đối với người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng 

Mức trợ cấp = mức trợ cấp hiện hưởng x 3 tháng

(Số tiền bằng chữ:…………………………………………………….)

Nơi nhận trợ cấp: ...............................................(3)...............................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH..........(4) ........ và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Ông/Bà ................................; 
- BHXH ………….(4) ...........; 
- Lưu hồ sơ.
	GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)




Ghi chú:

- (1) là một trong những trường hợp: lương hưu, trợ cấp tuất hàng tháng, tai nạn lao động hàng tháng, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg, trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã;

- (2) Trường hợp kết quả thấp hơn 03 tháng lương hưu đang hưởng thì trợ cấp bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng;  

- (3) Nếu nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Chủ tài khoản, số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh;

- (4) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.

	BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................

BẢO HIỂM XÃ HỘI  .................................
Số: ................................/QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ............, ngày ...... tháng .... năm .......





QUYẾT ĐỊNH                                                 

Về việc điều chỉnh chế độ ..................(1)…..
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm ..... của ................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .....................................;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ...........(1)............................. đối với ông/bà....................................., 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh lại chế độ .......(1)............................................. đối với ông/bà ..............................................; 

Hưởng chế độ từ ........./......../..........; 
Lý do điều chỉnh: (2) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nội dung điều chỉnh: (3)  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ........ tháng ....... năm .......

Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:

- .......................................................................................... đồng;

Cộng: .................................................................................. đồng.

(Số tiền bằng chữ:…………………………........................………………………….)

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH........(5) ................................. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ông/Bà …………………..;

- BHXH(5) ………………...;

- Lưu hồ sơ (6).


	         GIÁM ĐỐC 

         (Ký, đóng dấu)


Hướng dẫn lập mẫu 06A-HSB

- Mẫu số 06A-HSB được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH của người hưởng (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08C-HSB, nếu điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát hoặc tổng hợp thì sử dụng các mẫu từ số 03E-HSB đến 03N-HSB; trường hợp điều chỉnh mức hưởng chế độ tuất thì ghi tên của thân nhân);

- (1) Ghi rõ loại chế độ được điều chỉnh;

- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thì ghi tính sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thì ghi rõ căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào… 

- (3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH...; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có thêm nội dung diễn giải cách tính lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại Bản Quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải thu hồi;

- (4) Nếu được truy lĩnh thì không hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại;

- (5) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện điều chỉnh thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” nêu tại Điều 2 bằng “Kế toán trưởng”;

- (6) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hoặc một lần mà lưu 2 hoặc 1 bản.

	BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................

BẢO HIỂM XÃ HỘI  ................................. (1)
Số: .........................../QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       ................, ngày ...... tháng .... năm .......





QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội


GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (1) ..................... 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm ..... của ................................. ..............................................................về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ..................................(1) ................... ;

Căn cứ hồ sơ hưởng ..............(2)............................................ của ông/bà ...................... .........................................;
Xét đề nghị của ......(3).............................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định số ............./QĐ-BHXH ngày .../..../ .... của Giám đốc Bảo hiểm xã hội ..............................................(1)........................ về việc hưởng chế độ ....(2).............................. đối với:

Ông/Bà .................................................; 
Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: ……………………………... đồng

Lý do hủy: ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

- ..........................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………

Tổng số: .......................................................................................... đồng

(Số tiền bằng chữ..........................................................................................)

Điều 3. Ông/bà Kế toán trưởng (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ông/Bà ….....………………..;

- BHXH.....(5) ………………...;

- Lưu hồ sơ (6).


	         GIÁM ĐỐC 

         (Ký, đóng dấu)


Ghi chú: - (1) Ghi tên cơ quan BHXH nơi ban hành quyết định huỷ;
                - (2) Ghi rõ loại chế độ phải hủy;
    - (3) Ghi tên trưởng phòng đề xuất hủy;

   - (4) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”;

                - (5) Ghi tên BHXH cấp huyện nơi chi trả chế độ;

                - (6) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hay một lần mà lưu 2 bản hoặc 1 bản..
	BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................

BẢO HIỂM XÃ HỘI  ................................. (1)
Số: .........................../QĐ-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       ................, ngày ...... tháng .... năm .......





QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm xã hội


GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .......(1) ..................... 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm ..... của ...................................................................................về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ......(1)................... ;

Căn cứ hồ sơ hưởng ..............(2)........................ của ông/bà ...................... .........................................;
Xét đề nghị của ......(3)...............................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hưởng............................................................................... đối với: Ông/Bà .................................................................; 

Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: …………………………..................... đồng

Lý do chấm dứt: ......................................................................................................

.................................................................................................................................
Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

- .........................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………

Tổng số: ....................................................................................................... đồng
(Số tiền bằng chữ .................................................................................................)
Điều 3. Ông/bà (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ông/Bà ….....………………..;

- BHXH ...(5) ………………...;

- Lưu hồ sơ (2b).


	         GIÁM ĐỐC 

         (Ký, đóng dấu)


Ghi chú: - (1) Ghi tên cơ quan BHXH nơi ban hành quyết định chấm dứt hưởng;

    - (2) Ghi tên chế độ chắm dứt hưởng;
                - (3) Ghi tên trưởng phòng đề xuất chấm dứt hưởng;

                - (4) Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận ..................;

                - (5) Ghi tên BHXH cấp huyện nơi chi trả chế độ.
Mẫu số 07A-HSB





HƯU TRÍ (1)


SỐ SỔ BHXH...........................


SỐ ĐỊNH DANH.......................





Mẫu số 07B-HSB








BHXH 1 LẦN


SỐ SỔ BHXH..................................


SỐ ĐỊNH DANH.............................














Mẫu số 07C-HSB








TRỢ CẤP XÃ 09


SỐ SỔ BHXH...................................


SỐ ĐỊNH DANH..............................














Mẫu số 07D-HSB





SỐ HỒ SƠ/SỐ SỔ BHXH ………


SỐ ĐỊNH DANH............................





Mẫu số 06A-HSB








Mẫu số 06B-HSB





SỐ HỒ SƠ/SỐ SỔ BHXH……….


SỐ ĐỊNH DANH............................





Mẫu số 06C-HSB





SỐ HỒ SƠ/SỐ SỔ BHXH ………


SỐ ĐỊNH DANH............................





SỐ HỒ SƠ/SỐ SỔ BHXH...............


SỐ ĐỊNH DANH..............................

















